
 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
Thành tiền
trước thuế

GTGT

Thuế suất
GTGT

(%)

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
sau thuế
GTGT

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 Ngọc Thơm_Chả nướng 300g GÓI 9 70.950 638.550 10% 63.855 702.405
2 Ngọc Thơm_Chả cốm 300g GÓI 2 74.250 148.500 10% 14.850 163.350
3 Ngọc Thơm_Đùi gà sốt cay 500g GÓI 18 105.400 1.897.200 10% 189.720 2.086.920
4 Ngọc Thơm_Chân gà sốt cay 400g GÓI 14 90.750 1.270.500 10% 127.050 1.397.550
5 Ngọc Thơm_Giò sụn gà 250g GÓI 2 61.050 122.100 10% 12.210 134.310
6 THU HẰNG Bắp bò muối gói 200g GÓI 15 87.787 1.316.805 10% 131.681 1.448.486
7 THU HẰNG Gà muối gói 500g GÓI 3 111.058 333.174 10% 33.317 366.491
8 THU HẰNG Giò tai lưỡi xào gói 250g GÓI 16 50.182 802.912 10% 80.291 883.203

9 THU HẰNG Mộc nấm hương gói
250g GÓI 5 46.000 230.000 10% 23.000 253.000

10 THU HẰNG Tai heo muối gói 200g GÓI 11 55.595 611.545 10% 61.155 672.700

11 THU HẰNG Chân giò heo muối gói
300g GÓI 6 73.431 440.586 10% 44.058 484.644

        
         

Tổng cộng    8.593.059
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HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày  18  tháng 12 năm 2021 
 

Mẫu số: 01GTKT0/034
Ký hiệu: TM/20E

Số: 0047600

Đơn vị bán hàng: Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce

Mã số thuế: 0104918404

Địa chỉ: Tầng 5, Mplaza SaiGon, số 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 
Họ tên người mua hàng: Xuất trả HH _ 9101066797

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ: 12/14/18 đường 49, Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán: CK/TM/BT Mã số thuế: 0309391503



 

Tổng hợp Thuế suất Trị giá chưa thuế GTGT Tiền thuế GTGT Giá trị thanh toán
Tổng tiền không tính thuế GTGT:  

Tổng tiền không chịu thuế GTGT: x

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5%

Tổng tiền chịu thuế suất: 10% 7.811.872 781.187 8.593.059

Tổng cộng tiền thanh toán 7.811.872 781.187 8.593.059

Tổng số tiền viết bằng chữ: Tám triệu năm trăm chín mươi ba ngàn không trăm năm mươi chín đồng chẵn

Điểm Vinpoint tích luỹ 0

Người mua hàng Người bán hàng 
(Đã được ký điện tử )

Signature Valid
Được ký bởi: Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp
Wincommerce
Ngày ký: 18/12/2021

Mã tra cứu hóa đơn: M>AwMTkx Trang tra cứu: https://hoadon.winmart.vn
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi giao và nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT - MST: 0104128565 - Điện thoại: 19006625
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